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TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

MÃ MÔN : MTH102 * SỐ TC : 2

TÊN MÔN : TOÁN CAO CẤP C2

BẢNG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ KQHT CỦA HỌC PHẦN * KHOÁ D16KDN

Thời gian : 13h00 - 14/11/2010 1:LẦN THI

1:HỌC KỲ

    1. Các bạn đăng ký xem bảng điểm cá nhân qua địa chỉ email ở trên.
    2. Nếu muốn kiểm tra lại bài thi các bạn đến Khoa viết đơn xin xem lại bài thi.
    3. Bảng điểm cá nhân có dấu đỏ các bạn phải đến Phòng Đào Tạo đăng ký.

        Điểm thi kết thúc học phần của môn học này được đưa lên webstie để cho
sinh viên xem, kiểm tra lại điểm quá trình và điểm thi, nếu có sai sót sinh viên
đến Phòng Đào Tạo hoặc gởi email : khanhdtq@duytan.edu.vn để điều chỉnh.

ĐIỂM
TỔNG KẾT

CHỮSỐ5500000201510

ĐIỂM QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

FGIMLHQPALỚPTÊNHỌ VÀ
MÃ

SINH VIÊN
STT

Năm5.05.000000376D16KDN1AnNguyễn Bá1523218851

Sáu phẩy Bốn6.45.5000008.585D16KDN1ChâuĐinh Thị Minh1693116922

Năm phẩy Chín5.95.500000676D16KDN1LinhNguyễn Thị Thùy1693117193

Sáu phẩy Hai6.25.5000007.576D16KDN1ÁnhPhạm Thị Thuận1693217704

Sáu phẩy Bốn6.45.500000698D16KDN1BaTrần Thị1693217725

Sáu phẩy Ba6.36.5000006.565D16KDN1BảoĐoàn Ngọc1693217736

Sáu phẩy Hai6.25.000000869D16KDN1ChungTrần Thị Kim1693217777

Tám phẩy Chín8.99.3000009105D16KDN1DiệpTrần Thị Ngọc1693217828

Bảy phẩy Hai7.28.8000003.568D16KDN1DươngNguyễn Tuấn1693217869

Sáu phẩy Một6.14.800000968D16KDN1DuyênNguyễn Thị Thùy16932178810

Bảy phẩy Bảy7.77.0000009710D16KDN1DuyênDương Lệ16932178911

Sáu6.05.5000008.564D16KDN1HạNguyễn Thái Đoan16932179612

Tám phẩy Hai8.28.0000008810D16KDN1HảiNguyễn Đức16932179713

Sáu phẩy Một6.14.8000007.588D16KDN1HằngLê Thị16932179914

Năm phẩy Ba5.35.5000004.565D16KDN1HậuÔng Văn16932180215

Chín phẩy Năm9.59.5000009.5910D16KDN1HiềnTrần Thị16932180516

Sáu phẩy Một6.16.300000576D16KDN1HiếuHuỳnh Tấn16932180817

Sáu phẩy Bảy6.75.8000007.588D16KDN1HoàiNguyễn Thị Thu16932181118

Sáu phẩy Hai6.25.3000005.5810D16KDN1HồngVõ Thị Mai16932181419

Bảy phẩy Chín7.98.5000007.568D16KDN1HùngDương Văn16932181620

Chín phẩy Bảy9.7100000010810D16KDN1HùngLê Quang16932181721

Tám phẩy Tám8.89.000000988D16KDN1HuyềnDương Thị Thanh16932182122

Bảy phẩy Tám7.88.3000007.568D16KDN1KhoaHuỳnh Lê Anh16932182523

Tám phẩy Ba8.38.0000008.5810D16KDN1LanNguyễn Thị Hương16932182824

Bảy phẩy Tám7.87.3000008.5710D16KDN1LiênThái Thị Kim16932183425

Bảy phẩy Hai7.27.3000007.576D16KDN1LoanTrần Ngọc Ngân16932184126

Sáu phẩy Bốn6.46.800000568D16KDN1MạnhNguyễn Sỹ16932185027

Bảy phẩy Tám7.87.0000008.5810D16KDN1MiênTrần Thị Thanh16932185128

Sáu phẩy Tám6.86.300000868D16KDN1MinhVõ Thị Hoàng16932185429

Sáu phẩy Tám6.85.5000008810D16KDN1NaPhạm Lê16932185730
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1:HỌC KỲ

    1. Các bạn đăng ký xem bảng điểm cá nhân qua địa chỉ email ở trên.
    2. Nếu muốn kiểm tra lại bài thi các bạn đến Khoa viết đơn xin xem lại bài thi.
    3. Bảng điểm cá nhân có dấu đỏ các bạn phải đến Phòng Đào Tạo đăng ký.

        Điểm thi kết thúc học phần của môn học này được đưa lên webstie để cho
sinh viên xem, kiểm tra lại điểm quá trình và điểm thi, nếu có sai sót sinh viên
đến Phòng Đào Tạo hoặc gởi email : khanhdtq@duytan.edu.vn để điều chỉnh.
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Sáu phẩy Bốn6.45.3000005.5910D16KDN1NgânTrần Thị Ái16932186131

Sáu6.04.8000006810D16KDN1NgọcTrần Lê16932186232

Năm phẩy Năm5.56.300000267D16KDN1NhungNguyễn Thị Hồng16932187133

Sáu phẩy Tám6.86.3000006.5710D16KDN1PhúcTrần Thị Mỹ16932187634

Bảy phẩy Bốn7.47.0000008610D16KDN1QuyênTrương Thị Thiện16932188135

Tám8.07.5000009710D16KDN1TânCao Thị16932188936

Bảy phẩy Năm7.57.800000778D16KDN1ThànhPhan Quang16932189437

Không0.02.0000007.5710D16KDN1ThảoNguyễn Thị16932189738

Sáu phẩy Chín6.96.0000007.5710D16KDN1ThọPhạm Thị16932190139

Năm phẩy Năm5.54.800000685D16KDN1ThoạiLê Thị Hồng16932190440

Năm phẩy Năm5.55.000000675D16KDN1ThuầnLê Văn Minh16932190741

Năm phẩy Tám5.85.300000578D16KDN1ThúyTrần Thị16932191142

Bảy7.07.500000676D16KDN1ThúyHuỳnh Thị16932191343

Bảy phẩy Chín7.97.0000008.5910D16KDN1ThủyNguyễn Thị Như16932191844

Bảy phẩy Chín7.98.5000005810D16KDN1TrangTrịnh Trần Yên16932192145

Sáu phẩy Một6.15.000000796D16KDN1TuyếtPhan Thị Ánh16932192746

Năm phẩy Tám5.85.0000005.5610D16KDN1VânLê Hoài16932193147

Ba phẩy Chín3.97.000000000D16KDN1VangLê16932193348

Bảy7.06.500000886D16KDN1ViPhan Hoàng Khánh16932193449

Năm5.04.0000005.593D16KDN1VũPhan Văn16932193750

VắngVV00000000D16KDN1VyNguyễn Trần Thảo16932194051

Sáu phẩy Bảy6.77.0000004.5610D16KDN1XuânPhạm Thị Thanh16932194252

Bảy phẩy Một7.16.5000007.5710D16KDN1ÝNguyễn Thị Như16932194653

Năm phẩy Một5.16.5000005.504D16KDN2NghịPhan Văn15232186254

Sáu phẩy Năm6.55.5000007.596D16KDN2ToànNguyễn Văn15232188755

Bảy phẩy Năm7.57.000000978D16KDN2AnhHoàng Thị Ngọc16932176656

Sáu phẩy Một6.15.3000005.5710D16KDN2AyunH-Dương16932177157

Không0.03.500000603D16KDN2ChâuTrần Thị Cẩm16932177458

Sáu6.05.5000005.5610D16KDN2ĐàoBùi Thị16932177959

Bốn phẩy Tám4.85.0000001.568D16KDN2DungLữ Thị Thùy16932178360
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1:HỌC KỲ

    1. Các bạn đăng ký xem bảng điểm cá nhân qua địa chỉ email ở trên.
    2. Nếu muốn kiểm tra lại bài thi các bạn đến Khoa viết đơn xin xem lại bài thi.
    3. Bảng điểm cá nhân có dấu đỏ các bạn phải đến Phòng Đào Tạo đăng ký.

        Điểm thi kết thúc học phần của môn học này được đưa lên webstie để cho
sinh viên xem, kiểm tra lại điểm quá trình và điểm thi, nếu có sai sót sinh viên
đến Phòng Đào Tạo hoặc gởi email : khanhdtq@duytan.edu.vn để điều chỉnh.
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MÃ

SINH VIÊN
STT

Năm phẩy Hai5.24.500000568D16KDN2DươngNguyễn Huy16932178761

Sáu phẩy Một6.15.3000005.5710D16KDN2GiangNguyễn Thị Tịnh16932179062

VắngVV00000097D16KDN2GiangPhạm Huỳnh Thu16932179163

Tám8.08.000000888D16KDN2HàHuỳnh Thị Đông16932179564

Không0.03.0000004.5810D16KDN2HằngNguyễn Thị Ngọc16932180065

Bảy phẩy Một7.16.8000005910D16KDN2HiềnNguyễn Thị16932180366

Tám phẩy Bốn8.47.8000009910D16KDN2HiềnNguyễn Thị Ngọc16932180467

Không0.03.8000007810D16KDN2HiệpLê Thị Kim16932180668

VắngVV00000000D16KDN2HiếuNguyễn Văn16932180969

Sáu phẩy Bốn6.44.5000008.5810D16KDN2HồngNguyễn Thị Ánh16932181370

Bảy phẩy Chín7.97.3000009710D16KDN2HuếTừ Thị16932181571

Không0.02.5000005.556D16KDN2HươngMạc Thị Diểm16932181872

Sáu phẩy Ba6.34.5000009710D16KDN2HuyềnNguyễn Ngọc Thanh16932182073

Không0.03.800000668D16KDN2HuyềnTrần Thị16932182374

Năm phẩy Sáu5.64.0000008.568D16KDN2KiềuNguyễn Thị Thúy16932182675

Tám phẩy Hai8.27.8000008910D16KDN2LàiHồ Thị16932182776

Năm phẩy Sáu5.64.0000007.5610D16KDN2LiênNgô Thị Mỹ16932182977

Sáu phẩy Bảy6.76.5000005.5710D16KDN2LinhHồ Thị Thùy16932183778

Bảy phẩy Năm7.56.5000008.5810D16KDN2LinhTrà Thị Khánh16932183879

Không0.03.5000007.588D16KDN2LyTrương Thị Ly16932184380

Sáu phẩy Bốn6.45.3000007.588D16KDN2MaiPhan Thị Tuyết16932184881

Tám phẩy Bảy8.78.5000007.51010D16KDN2MinhNguyễn Thiị Ngọc16932185282

Sáu phẩy Hai6.25.3000006.588D16KDN2NguyệtNguyễn Thị Ánh16932186583

Năm phẩy Chín5.94.3000006.5810D16KDN2NguyệtNguyễn Thị Ánh16932186684

Chín phẩy Bốn9.49.3000009.5910D16KDN2NhungTrần Thị16932186885

Sáu phẩy Bốn6.45.3000007710D16KDN2PhongTrần Thanh16932187486

Không0.02.5000004.578D16KDN2PhươngNguyễn Thị16932187787

Sáu phẩy Ba6.35.3000009.566D16KDN2QuangHuỳnh Thanh16932188088

Bảy7.06.0000007.5810D16KDN2TâmNguyễn Thị16932188889

Năm phẩy Sáu5.64.3000007.577D16KDN2ThànhPhan Thị16932189590
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1:HỌC KỲ

    1. Các bạn đăng ký xem bảng điểm cá nhân qua địa chỉ email ở trên.
    2. Nếu muốn kiểm tra lại bài thi các bạn đến Khoa viết đơn xin xem lại bài thi.
    3. Bảng điểm cá nhân có dấu đỏ các bạn phải đến Phòng Đào Tạo đăng ký.

        Điểm thi kết thúc học phần của môn học này được đưa lên webstie để cho
sinh viên xem, kiểm tra lại điểm quá trình và điểm thi, nếu có sai sót sinh viên
đến Phòng Đào Tạo hoặc gởi email : khanhdtq@duytan.edu.vn để điều chỉnh.

ĐIỂM
TỔNG KẾT
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FGIMLHQPALỚPTÊNHỌ VÀ
MÃ

SINH VIÊN
STT

VắngVV00000000D16KDN2ThíPhạm Thị16932189991

Bảy phẩy Hai7.26.8000007.588D16KDN2ThoaĐinh Thị Kim16932190392

Bảy phẩy Năm7.57.0000007810D16KDN2ThưNguyễn Thị Anh16932190693

Sáu phẩy Sáu6.65.500000888D16KDN2ThúyLương Thị Phương16932191294

Sáu6.05.5000005.587D16KDN2ThùyPhùng Thị Thanh16932191595

Tám phẩy Ba8.38.500000978D16KDN2ThủyPhan Minh16932191796

Năm phẩy Chín5.95.300000767D16KDN2TrungHoàng Bảo16932192597

Sáu phẩy Năm6.55.5000008.577D16KDN2ƯớcNguyễn Thị Mơ16932192898

Bảy phẩy Một7.15.8000008.599D16KDN2VânPhan Thị Cẩm16932193299

Bảy phẩy Một7.16.000000988D16KDN2ViễnTrần Thị169321935100

Không0.00.500000455D16KDN2VượngNguyễn Đức169321938101

Sáu phẩy Một6.15.3000007.568D16KDN2XuânVõ Thị169321943102

Sáu phẩy Ba6.35.5000006.588D16KDN2YếnNguyễn Thị Hải169321949103

Sáu phẩy Bảy6.75.800000789D16KDN3DungNguyễn Thị Thùy169311698104

Sáu phẩy Bảy6.76.0000006810D16KDN3AnhVõ Thị Kim169321768105

Sáu phẩy Hai6.24.8000007810D16KDN3AnhTrần Thị Kim169321769106

Sáu phẩy Bốn6.45.3000008.378D16KDN3ChínhNguyễn Công169321776107

Bảy phẩy Hai7.25.5000009910D16KDN3DiễmNguyễn Thị169321780108

Năm phẩy Hai5.24.3000005.577D16KDN3DungLý Thùy169321785109

Sáu phẩy Bốn6.44.0000009910D16KDN3HàPhan Thị Thu169321793110

Sáu phẩy Tám6.85.500000988D16KDN3HânVõ Ngọc169321798111

Sáu phẩy Chín6.94.8000009.5910D16KDN3HiệpNguyễn Thị Ánh169321807112

Sáu phẩy Hai6.24.5000007.5810D16KDN3HòaDương Thị Thu169321810113

Không0.02.3000004.5710D16KDN3HồngPhan Thị169321812114

Sáu phẩy Ba6.34.5000008810D16KDN3LiênNguyễn Trọng Hồng169321831115

VắngVV0000010910D16KDN3LinhNguyễn Thị Tú169321836116

VắngVV0000081010D16KDN3LinhNguyễn Thị Mỹ169321839117

Bảy7.05.5000008910D16KDN3LĩnhPhan Thị Hồng169321840118

Bảy phẩy Bảy7.78.300000866D16KDN3LoanTrần Thị Hồng169321842119

Sáu phẩy Sáu6.65.300000889D16KDN3LynaLê Hồ Thị169321845120
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1:HỌC KỲ

    1. Các bạn đăng ký xem bảng điểm cá nhân qua địa chỉ email ở trên.
    2. Nếu muốn kiểm tra lại bài thi các bạn đến Khoa viết đơn xin xem lại bài thi.
    3. Bảng điểm cá nhân có dấu đỏ các bạn phải đến Phòng Đào Tạo đăng ký.

        Điểm thi kết thúc học phần của môn học này được đưa lên webstie để cho
sinh viên xem, kiểm tra lại điểm quá trình và điểm thi, nếu có sai sót sinh viên
đến Phòng Đào Tạo hoặc gởi email : khanhdtq@duytan.edu.vn để điều chỉnh.
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Năm phẩy Tám5.85.0000005710D16KDN3MinhTrần Thị169321853121

Không0.03.0000008810D16KDN3MyNguyễn Thị169321855122

Năm phẩy Hai5.25.300000466D16KDN3MyTạ Thị Trà169321856123

VắngVV00000000D16KDN3NgânHuỳnh Thị169321859124

Sáu phẩy Hai6.25.800000678D16KDN3NgânHuỳnh Thị Bảo169321860125

Năm phẩy Ba5.34.8000004610D16KDN3NgọcNguyễn Thị Bích169321863126

Tám8.06.300000101010D16KDN3NguyênBùi Thị Minh169321864127

Bảy phẩy Tám7.86.000000101010D16KDN3NhiênThân Thị Hồng169321867128

Bảy phẩy Năm7.57.0000001076D16KDN3NhungTrương Thùy169321869129

Tám phẩy Ba8.37.30000091010D16KDN3NhungNguyễn Thị Cẩm169321870130

Không0.02.3000008.5810D16KDN3PhúLê Thị Ngọc169321875131

Không0.03.500000676D16KDN3PhươngCao Nguyễn Xuân169321879132

Sáu phẩy Hai6.25.000000878D16KDN3SaVũ Na169321883133

Bảy phẩy Năm7.55.500000101010D16KDN3SươngMai Thị Thu169321885134

Bảy phẩy Năm7.55.80000091010D16KDN3TâmTrần Thanh169321887135

Sáu phẩy Sáu6.64.8000008910D16KDN3TânNguyễn Thị169321890136

Năm phẩy Bảy5.74.000000976D16KDN3ThiệnTrần Quang169321900137

Sáu6.04.8000008.576D16KDN3ThoaTrần Thị Kim169321902138

Bảy phẩy Tám7.86.000000101010D16KDN3ThuNguyễn Thị Quỳnh169321905139

Sáu phẩy Bốn6.45.800000778D16KDN3ThươngNguyễn Thị169321909140

Tám phẩy Hai8.28.0000001086D16KDN3ThúyNguyễn Ngọc169321914141

Không0.02.8000005710D16KDN3thủyNguyễn Xuân169321916142

Không0.03.3000008.578D16KDN3TràNguyễn Diệp169321919143

Không0.03.800000866D16KDN3TuấnNguyễn Ngọc169321926144

Sáu phẩy Một6.14.800000789D16KDN3VânVõ Thị Hồng169321930145

VắngVV00000022D16KDN3ViệtNguyễn Quốc169321936146

Chín phẩy Một9.18.300000101010D16KDN3VyNguyễn Thị Hoàng169321939147

Bảy phẩy Tám7.87.0000008.5810D16KDN3XuânCao Thị Mỹ169321944148

Tám phẩy Một8.17.0000009.5910D16KDN3XuyênTrịnh Thị Thanh169321945149

Bảy phẩy Bảy7.76.3000009.5910D16KDN3yếnTRần Thị Ngọc169321948150
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

MÃ MÔN : MTH102 * SỐ TC : 2

TÊN MÔN : TOÁN CAO CẤP C2

BẢNG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ KQHT CỦA HỌC PHẦN * KHOÁ D16KDN

Thời gian : 13h00 - 14/11/2010 1:LẦN THI

1:HỌC KỲ

    1. Các bạn đăng ký xem bảng điểm cá nhân qua địa chỉ email ở trên.
    2. Nếu muốn kiểm tra lại bài thi các bạn đến Khoa viết đơn xin xem lại bài thi.
    3. Bảng điểm cá nhân có dấu đỏ các bạn phải đến Phòng Đào Tạo đăng ký.

        Điểm thi kết thúc học phần của môn học này được đưa lên webstie để cho
sinh viên xem, kiểm tra lại điểm quá trình và điểm thi, nếu có sai sót sinh viên
đến Phòng Đào Tạo hoặc gởi email : khanhdtq@duytan.edu.vn để điều chỉnh.

ĐIỂM
TỔNG KẾT

CHỮSỐ5500000201510

ĐIỂM QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

FGIMLHQPALỚPTÊNHỌ VÀ
MÃ

SINH VIÊN
STT

Sáu phẩy Năm6.56.8000005.585K13DLL1HiềnVõ Thị132426630151

VắngVV00000000K15QNH1ViệtNguyễn Hoàng151325653152


